
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 11198 Trần Thị Hiếu Giào TN. Nghĩa Trường

2 12003 Nguyễn Sĩ An T. Trung Định

3 12006 Nguyễn Ngọc Anh T. Giác Minh Lực

4 12009 Nguyễn Xuân Cảnh T. Quảng Phước

5 12015 Đặng Trường Chinh T. Đức Trí

6 12016 Phạm Công Chính T. Khai Tâm

7 12019 Nguyễn Văn Công T. Thông Tâm

8 12022 Lê Văn Cường T. Nhuận Thịnh

9 12023 Lý Văn Đa T. Chúc Đức

10 12031 Lê Minh Đạt T. Nhuận Quang

11 12033 Nguyễn Đệ T. Thiện Nhựt

12 12035 Nguyễn Thái Điền T. Phước Thiện

13 12042 Đỗ Công Đức T. Pháp Trí

14 12045 Nguyễn Văn Được T. Thiên An

15 12049 Hồ Ngọc Hải T. Thiện Viên

16 12051 Đoàn Thanh Hào T. Tín Quang

17 12052 Võ Thanh Hão T. Trung Ngọc

18 12062 Nguyễn Công Hiếu T. Lệ Thuận

19 12064 Nguyễn Văn Hiếu T. Đức Tâm

20 12069 Nguyễn Văn Hiếu T. Nguyên Hảo

21 12071 Trương Hoàng T. Giác Tín

22 12081 Lê Minh Hùng T. Quảng Dũng

23 12083 Tạ Công Hưng T. Đồng Thành

24 12084 Đỗ Quốc Hương T. Vạn Cảnh
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25 12091 Lê Quang Khải T. Quảng Khai

26 12092 Dương Văn Khánh T. Tịnh Thọ

27 12094 Nguyễn Thái Lâm T. Nhuận Huệ

28 12096 Lâm Chí Lĩnh T. Minh Hội

29 12097 Lê Văn Lộc T. Viên Định

30 12098 Huỳnh Nguyễn PhướcLợi T. Nguyên Nhơn

31 12102 Nguyễn Thành Luân T. Đồng Thuận

32 12105 Đồng Quốc Mãnh T. Giác Dũng

33 12106 Mai Văn Minh T. Đức Thành

34 12110 Trần Xuân Nam T. Hữu Tánh

35 12117 Phan Hữu Nguyên T. Đức Huân

36 12118 Nguyễn Văn Nhã T. Quang Độ

37 12125 Huỳnh Thế Nhật T. Trung Minh

38 12129 Ngô Quang Hồng Phong T. Chơn Từ

39 12131 Mai Thanh Phong T. Nhuận Hiền

40 12134 Trần Minh Phúc T. Nhuận Khiết

41 12136 Huỳnh Hữu Phúc T. Vạn Đức

42 12138 Trịnh Thanh Phước T. Nhuận Toàn

43 12139 Võ Thanh Phước T. Tâm Tuệ

44 12141 Phan Văn Phước T. Minh Đạo

45 12143 Huỳnh Yên Quân T. Trung Dũng

46 12147 Phạm Ngọc Quang T. Đức Minh

47 12149 Huỳnh Ngọc Quang T. Tịnh Ngọc

48 12153 Lê Viết Quý T. Quảng Phú

49 12154 Lê Gia Quý T. Trung Phú

50 12157 Nguyễn Văn Suốl T. Minh Phước

51 12158 Trần Ngọc Tài T. Nguyên Đức

52 12163 Lê Khánh Tâm T. Huệ Thông

53 12166 Võ Tấn T. Nguyên Tài

54 12170 Dương Văn Thái T. Pháp Huệ

55 12171 Lê Thanh Thân T. Đức Chánh

KHOA 12-CHK.2-XHH-P.001 Page 2



56 12173 Nguyễn Gia Thắng T. Quảng Tâm

57 12174 Huỳnh Đắc Thắng T. Nhuận Kiện

58 12175 Huỳnh Tài Thành T. Nguyên Ngộ

59 12180 Đinh Công Thể T. Vạn Hiện

60 12181 Nguyễn Trọng Thể T. Quảng Tánh

61 12182 Nguyễn Khoa Thi T. Thánh Phú

62 12183 Phan Văn Thi T. Nhuận Văn

63 12184 Nguyễn Đức Thiên T. Thiền Hưng

64 12185 Đặng Văn Thiện T. Giác Minh Bảo

65 12187 Lê Đức Thiện T. Chúc Duyên

66 12194 Trần Minh Thông T. Vạn Đạt

67 12197 Điều Hiếu Thuận T. Lệ Nhẫn

68 12203 Huỳnh Văn Tín T. Trí Phước

69 12205 Phan Phúc Tín T. Vạn Tâm

70 12208 Nguyễn Hữu Trí T. Duy Tuệ

71 12213 Nguyễn Hồ Kim Trọng T. Hữu Tài

72 12216 Nguyễn Hữu Trường T. Đức Lưu

73 12218 Trương Anh Tú T. Quảng Phước

74 12219 Huỳnh Thanh Tuấn T. Thiện Hưng

75 12226 Phạm Quốc Tường T. Đồng An

76 12230 Trương Quang Vinh T. Đức Hạnh

77 12233 Nguyễn Khắc Vũ T. Tâm Ý

78 12235 Cao Văn Vũ T. Nguyên Hiếu

79 12238 Trần Quốc Vương T. Trung Ngộ

80 12243 Bùi Thị Thanh An TN. Đức Nhiên

81 12247 Phạm Thị Lan Anh TN. Huệ Đàm

82 12265 Nguyễn Thị Bích Chư TN. Liên Phương

83 12267 Huỳnh Thị Kim Của TN. Liên Nhu

84 12269 Hồ Thị Dao TN. Huệ Liên

85 12270 Lê Thị Đào TN. Huệ Nhật

86 12279 Thân Thị Kim Dư TN. Nhuận Nguyện
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87 12284 Lê Thị Thùy Dương TN. Thanh Liên

88 12286 Hà Thị Mỹ Duyên TN. Nhuận Mãn
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KHOA 12-CHK.2-XHH-P.001 Page 4


